
  

 

BỘ Y TẾ
CUC QUAN LÝ DƯỢC

 

12
0.

45   WYHd 90nd \*
o = ị

NyHdQ92— /2/

ĐNQ2 ⁄4>
XD)¡gE66322
— —

   
 

  

'2,0£ Aojaq “92e|d ÁIp e UỊ 91OS

/DoOE LONP OP IIYU ‘OU LON
:eBe4o‡s /uenb org

   

 

:(9ed'dx3) qH 39|đ81 | /upIA | ”1'S'b syuedJ2X3/ÐA 2ỎnP EL

:(eeŒÕJW) XS “EBN ˆ* (IOH'UIXOPIÁg) 98 0Ị0161IA
(CN) XS O1 OS :SUIE3UO2 39|qE} 1283 /Enu2 uạu uạ|A |OW

t(ON'69M) NaS suonsodwo> /ueyd quẹuL  
     

    

 

KPrescription only

ETONCI
ĐỀ XA TÂM EM, ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN Sỉ

KEEF OF RE OF CHILDREN, CAREFUL

ACCOMPANYING IN TIC BEFORE USE

GMP-WHO

DÙNG, lo) hi

Viên nén8, Tablets

ION 8H 1 -HuogeH Aj eteodosewueyd asaweujsi, /A| NAGO

AVI VH J 1IHL JONG dD ALONOD !9A Buop dou oau|

NeH ]ÊH- 8L) E1 /IÒN ui

Ts) Usoie ei Pelee

A (CÀ l2),-

HdAV

AVL WH WYHd DONG dD ALONOD

:hq paanyoeynuey /12) yenx uẹS 2pIsuI

119sui aBey5ed au øas /dọu Buoi) uạq 52onu

Bunp ns uẹp Buont O1 ulaX UIX :UOIE435IUIUIDV -

9Besoq “suoie2ipuie1uo2 “suoie2ipui /Bunp

nạt1 - Bunp q2g2 “quịp ¡2 Buow2 “quịp ¡q2

OHM-dW9

ISN JYOIIAG SNOLLINYLSNI ONIANWdIWODDV

} HG1IHĐ JO HOV4Y 4O LNO d3331 /9NNG

NVG ONONH Ay 2Óđ W3 3ML AVL NVL vX 3

si)

In TY

IHI q

IH1 50ñ

981INOLA
upp O9] uẹq 2m

ATINAR

ĐNNñG í

E
T
O
N
C
I
B
6

  
     

Ge ~ @/{é -[ À

0909S¿L

98
I3

N0
81

13

   

 

  

   https://trungtamthuoc.com/



Hướng dẫn sử dụng thuốc:
Thuốc bán theo đơn:

ETONCIB6
(Vitamin Bs 120mg)
 

- Dạng thuốc: Viên nén.
- Thành phần: Mỗi viên nén chứa:

Vitamin Bg (Pyridoxin hydroclorid) 120mg
Taduge vd 1 vién

(Tá được gom: Tình bột sắn, tỉnh bột mì, lactose, cellaclose 80, bét talc, magnesi stearat,
nước tỉnh khiết).
- Các đặc tính dược lực hoc: Vitamin B6 tồn tại đưới 3 dạng: pyridoxal, pyridoxin và
pyridoxamin, khi vào cơ thể biến đổi thành pyndoxal phosphat và một phần thành pyridoxamin
phosphat. hai chất này hoạt động như coenzym trong chuyển hóa protein, glucod va lipid.
Pyridoxin tham gia tong hop acid gamma- aminobutyric (GABA) trong hé than kinh trung wong
và tham gia tổng hợp hemoglobulin.
- Các đặc tính dược động học: Pyridoxin đượchap thu nhanh chóng qua đường tiêu hóa trừ
trường hợp mắc đường tiêu hóa, trừ trường hợp mắc các hội chứng kém hấp thu. Sau khi tiêm
hoặc uống, thuốc phần lớn dự trữ ở gan và mộtt phan ẻở cơ và não. Pyridoxin thải trừ chủ yếu qua
thận dưới dạng chuyển hóa. Lượng đưa vào, nếu vượt quá nhu cầu hàng ngày, phần lớn đào thải
dưới dạng không biến đổi.
- Chỉ định:
- Điều trị tình trạng thiếu hụt vitamin Bạ do dinh dưỡng hoặc do một số thuốc gây nên như
isoniazid.
Thiéu hut vitamin Bg cé thé dẫn đến thiếu máu nguyên bào sắt, viêm dây thần kinh ngoại vi,
viêm da tăng bã nhờn, khô nứt môi.

- Điều trị nhiễm độc isoniazid va cycloserin.
- Cách dùng và liều dùng: Uống theo chỉ dẫn của thầy thuốc, liều thông thường tuỳ từng trường
hợp, cụthé:
* Để điều trị thiếu hụt do thuốc gây nên: Uống 1-2 viên/ngày, trong 3 tuần. Sau đó dùng liều dự
phòng 1⁄4- 1 viên/ngày.
* Để điều trị thiếu máu nguyên bào sắt ditruyền: Uống 2-5 viên/ngày. Nếu sau 1-2 tháng điều trị
bệnh không chuyển, phải xem xét cách điều trị khác. Nếu có đáp ứng uống 30-50mg/ngày (Nên
dung vién nén vitamin Bg 1Omg).
* Dé phòng thiếu máu hoặc viêm dây thần kinh do thiếu hụt vitamin Bạ ở người bệnh dùng
isoniazid hoặc penicilamin, nên uống vitamin Bs hàng ngày với liều 10-50mg (Nên dùng viên
nén vitamin Bạ 10mg).
* Để phòng cogiật ở người bệnh dùng cycloserin uống 100--300mg/ngày, chia làm nhiều lần
(Nén dung vién nén vitamin Bg 1Omg).

* Đề điều trị quá liều cycloserin uông 2-3 viên/ngày.
(Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thây thuốc).

- Chống chỉ định: Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

- Thận trọng: Sau thời gian dài dùng pyridoxin với liều 200mg/ngày, có thể đã có biểu hiện độc
tính thần kinh (như bệnh thần kinh ngoại Vi nang và bệnh thần kinh cảm giác nặng). Dùng liều

200mg mỗi ngày, kéo dài trên 30 ngày có thê gây hội chứnglệ thuộc pyridoxin.
- Tác dụngkhông mong muốn của thuốc: Dùng thuốc liều cao và đài ngày có thể gây bệnh
thần kinh ngoại vi nặng, tiến triển từ dang di không vững và tê cóng bàn chân đến tê cóng và
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vụng về bàn tay. Tình trạng này có thể hồi phục khi ngừng thuốc, mặc dù vẫn còn để lại ít nhiều
di chứng.
* Hiếm gặp: Buồn nôn, nôn.

„ Ghi chú: " Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng
thuốc",

- Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:

Pyridoxin làm giảm tác dụng của của levodopa trong điều trị bệnh parkison; điều trị này không
xảy ra với chế phâm là hỗn hợp levodopa- carbidopa hoặc levodopa- benserazid.

Liều dùng200mg/ ngày có thể gây giảm 40-50% nồng độ phenytoin và phenobarbiton trong
máu ở một sô bệnh.

“Thuốc tránh thai uống có thể làm tăng nhu cầu về pyridoxin. Pyridoxin có thể làm nhẹ bớt
trầm cảm ở phụ nữ uống thuốc tránh nhau thai.

- Sử dụng quá liều: Chưa có báo cáo.
- Hạn dùng: 36tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.

* Lưu ý: Khi thấy viên thuốc bịẩm mốc, viên thuốc bị nứt, vỡ, chảy thuốc, nhãn thuốcin sé lô

5X, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản
xuất theo địa chỉ trong đơn.

- Qui cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén. lz

- Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 300C. a
- Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN IV.

DE XA TAM TAY TRE EM
"Doe ky hướng dẫn sử dụng trước khi tung

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"
 

THUOC SX TAI: CONG TY CP DUGC PHAM HA TAY
THEO HOP DONG VOI CONG TY C.P DUQC VA THIET BI Y TE HA TAY

La Khê - Hà Đông- TP. Hà Nội
ĐT: 04.33522203-33516101. FAX: 04.33522203

Sử”

BÊN ĐẶT GIA CÔNG:
CÔNG TY C.P DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TÂY

 

GIÁM ĐÔC
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